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1 K19-CB01 Lê Thị An 24/01/1998 Nữ Bình Thuận 2,5 2 2,5 7,0 8,2 Đạt

2 K19-CB02 Hồ Công Cường 20/05/1975 Nam Nghệ An 2,5 3 2,5 8,0 10 Đạt

3 K19-CB03 Trần Thị Thu Hà 14/09/1986 Nữ Bình Thuận 2 2 2,5 6,5 9,8 Đạt

4 K19-CB04 Lê Thị Hai 27/11/1997 Nữ Bình Thuận 2,5 3 2,5 8,0 9,5 Đạt

5 K19-CB05 Phạm Thị Tuyết Hạnh 05/07/1979 Nữ Bình Thuận 1,5 2,5 2 6,0 6,5 Đạt

6 K19-CB06 Huỳnh Thị Xuân Hỉ 04/12/1999 Nữ Bình Thuận 2,5 2,5 2,5 7,5 7 Đạt

7 K19-CB07 Nguyễn Thị Hồng Lam 25/09/1999 Nữ Bình Thuận 2 2,5 2,5 7,0 5,3 Đạt

8 K19-CB08 Đào Thị Xuân Liên 24/07/1994 Nữ Bình Thuận 2,5 3,5 2,5 8,5 9,8 Đạt
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9 K19-CB09 Trần Thị Hương Ly 09/04/2000 Nữ Bắc Giang 2,5 3 2,5 8,0 5,3 Đạt

10 K19-CB10 Trần Thị Nụ 06/06/1986 Nữ Hải Dương 3 2,5 2,5 8,0 8,8 Đạt

11 K19-CB11 K Thị Nhi 17/05/2001 Nữ Bình Thuận 2,5 3 2,5 8,0 8,7 Đạt

12 K19-CB12 Nguyễn Thị Bích Nhi 15/02/2000 Nữ Bình Thuận 2 3 2 7,0 7,8 Đạt

13 K19-CB13 Võ Quang Phúc 25/04/1989 Nam Bình Thuận 2,5 3 2,5 8,0 9,2 Đạt

14 K19-CB14 Huỳnh Thanh Tâm 16/08/1984 Nam Vĩnh Long 2,5 3,5 3 9,0 9,3 Đạt

15 K19-CB15 Nguyễn Ngọc Cẩm Tiên 20/03/2000 Nữ Bình Thuận 2,5 3 2,5 8,0 5,3 Đạt

16 K19-CB16 Bùi Văn Toàn 15/11/1999 Nam Bình Thuận 2,5 3 2,5 8,0 8,7 Đạt

17 K19-CB17 Phạm Thiện Thanh Tùng 22/01/1980 Nữ Khánh Hòa 2 2,5 2 6,5 9,8 Đạt

18 K19-CB18 Đoàn Trần Thị Thanh Tuyền 08/09/1995 Nữ Bình Thuận 2,5 3 2,5 8,0 10 Đạt

19 K19-CB19 Lê Kim Thạch Thảo 17/11/1997 Nữ Bình Thuận 2,5 2,5 2,5 7,5 9,3 Đạt

20 K19-CB20 Nguyễn Thành Thi 25/03/1995 Nam Bình Thuận 2,5 3 2 7,5 5,3 Đạt

21 K19-CB21 Lê Văn Thọ 02/11/1997 Nam Khánh Hòa 2,5 3 2 7,5 6 Đạt
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22 K19-CB22 Nguyễn Lê Xuân Thu 23/12/1992 Nữ Bình Thuận 3 2,5 2,5 8,0 8,3 Đạt

23 K19-CB23 Nguyễn Thị Minh Thư 06/08/1988 Nữ Bình Thuận 2,5 3 2,5 8,0 9,5 Đạt

24 K19-CB24 Lê Thị Thanh Vy 26/02/2000 Nữ Bình Thuận 2,5 2 1,5 6,0 7,5 Đạt

25 K19-CB25 Lê Yến Vy 21/11/1986 Nữ Bình Thuận 2,5 3 1,5 7,0 10 Đạt

26 K19-CB26 Lê Thị Bảo Như 02/07/1989 Nữ Bình Thuận 3 3 2,5 8,5 8,7 Đạt

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 26

Tổng số thí sinh có dự thi: 26

Tổng số thí sinh vắng thi: 0

Tổng số thí sinh thi đạt: 26

Tổng số thí sinh thi hỏng: 0

100%

0%Tỷ lệ phần trăm thí sinh (%) không đạt

Tỷ lệ phần trăm (%) thí sinh đạt:

Danh sách này có 26 thí sinh.


